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HƯỚNG DẪN

Về cách thức lấy ý kiến, cách thức tổng hợp ý kiến và báo cáo kết quả 
lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh
_______________________

Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 185/CV- HĐND ngày 22/7/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên và Kế hoạch số 657/KH-STP ngày 24/7/2015 của Sở Tư pháp về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Sở Tư pháp hướng dẫn về cách thức lấy ý kiến, cách thức tổng hợp ý kiến và báo cáo kết quả lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh như sau:
1. Về cách thức lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Ngoài các hình thức lấy ý kiến và cách thức tham gia ý kiến quy định tại Điểm 2 Mục II Kế hoạch số 657/KH-STP ngày 24/7/2015 của Sở Tư pháp, để tạo thuận lợi cho việc đóng góp ý kiến cũng như tổng hợp ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các chuyên gia, nhà khoa học, luật sư, luật gia,… và nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung tham gia vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) thì cơ quan có trách nhiệm tổ chức việc lấy ý kiến (kể cả lấy ý kiến thông qua hình thức hội nghị, hội thảo, tọa đàm hoặc không thông qua hình thức hội nghị, hội thảo, tạo đàm) cung cấp cho mỗi cá nhân (đối tượng) được lấy ý kiến “Mẫu phiếu lấy ý kiến” (Mẫu số 01/PLYK) gửi kèm Hướng dẫn này. 

(Đơn vị hoặc cá nhân được giao trách nhiệm giúp lãnh đạo cơ quan mình tổ chức việc lấy ý kiến có trách nhiệm tiếp nhận, tập hợp Phiếu lấy ý kiến của các cá nhân do cơ quan mình tổ chức lấy ý kiến).
2. Về cách thức tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Trên cơ sở các Phiếu lấy ý kiến của cá nhân đã được tiếp nhận, tập hợp và trên cơ sở ý kiến tham gia của cá nhân bằng các cách thức khác (như: góp ý trực tiếp vào dự thảo Bộ luật, góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Bộ luật, góp ý thông qua chuyên mục, trang thông tin điện tử,….); đơn vị hoặc cá nhân được giao trách nhiệm giúp lãnh đạo cơ quan mình tổ chức việc lấy ý kiến có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến của cá nhân vào “Bảng tổng hợp” (Mẫu số 02/BTH) gửi kèm Hướng dẫn này.

* Lưu ý khi tổng hợp: Xác định rõ số lượng người được lấy ý kiến và tham gia ý kiến. Một người có thể tham gia ý kiến vào nhiều nội dung của dự thảo Bộ luật; do đó, khi tổng hợp:
- Mỗi nội dung ý kiến góp ý được tổng hợp thể hiện lần lượt theo số thứ tự từ 01 đến hết của Bảng tổng hợp. Một nội dung của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) có thể có nhiều ý kiến tham gia góp ý: 
+ Nếu một nội dung của dự thảo Bộ luật có nhiều ý kiến tham gia mà nội dung các ý kiến tham gia trùng khớp (giống nhau), thì chỉ cần tổng hợp một nội dung góp ý kiến cụ thể, sau đó ghi số lượng người tham gia ý kiến.

+ Nếu một nội dung của dự thảo Bộ luật có nhiều ý kiến tham gia mà nội dung các ý kiến tham gia không trùng khớp (khác nhau), thì tổng hợp từng ý kiến góp ý cụ thể và sau đó ghi số lượng người tham gia.

- Các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tổng hợp thông tin chính xác. Trước khi tổng hợp phải đối chiếu giữa phần, chương, mục, điều, khoản, điểm nêu trong ý kiến với nội dung cụ thể của ý kiến để đảm bảo nội dung góp ý là trùng khớp với phần, chương, mục, điều, khoản, điểm của dự thảo Bộ luật mà cá nhân muốn góp ý; trường hợp không có sự trùng khớp thì phải rà soát nội dung góp ý để đảm bảo ghi nhận chính xác phần, chương, mục, điều, khoản, điểm của dự thảo Bộ luật mà cá nhân muốn góp ý. 
- Không tổng hợp đối với các ý kiến góp ý mà nội dung không thể hiện rõ nội dung góp ý về vấn đề nào của dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi), không tự ý thêm cột nội dung vào các Bảng tổng hợp để tránh trường hợp không thể tổng hợp được ý kiến.

3. Về Báo cáo kết quả lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Trên cơ sở nội dung của “Bảng tổng hợp” (Mẫu số 02/BTH) và nội dung  của “Đề cương báo cáo”, đơn vị hoặc cá nhân được giao trách nhiệm giúp lãnh đạo cơ quan mình có trách nhiệm tổng hợp và xây dựng nội dung Báo cáo kết quả lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) theo Đề cương báo cáo tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

(Riêng đối với cấp huyện, ngoài việc tổng hợp các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở cấp huyện, còn phải tổng hợp Báo cáo kết quả lấy ý kiến góp ý của cấp xã trên địa bàn mình vào Báo cáo chung của huyện). 

Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền ký, đóng dấu, gửi về Sở Tư pháp (bản giấy) và qua hộp thư điện tử phamthuongstphy@gmail.com trước ngày 08/9/2015 để tổng hợp chung của tỉnh.
Để đảm bảo tính thống nhất trong việc xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) của các cơ quan trên địa bàn tỉnh,  Sở Tư pháp hướng dẫn chi tiết các nội dung như sau:

a) Về quá trình tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
- Công tác tổ chức lấy ý kiến:

+ Nêu cụ thể số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung của văn bản mà cơ quan, tổ chức đã ban hành để triển khai việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật.

+ Nêu cụ thể số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung của văn bản hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Bộ luật.

- Các hình thức, cách thức tổ chức lấy ý kiến:

 Nêu khái quát việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp thông qua các hình thức nào? Số liệu cụ thể về các hình thức, cách thức tổ chức lấy ý kiến.

- Về các đối tượng được lấy ý kiến:

 Nêu cụ thể số lượng người (đối tượng) được lấy ý kiến và số lượng người (đối tượng) tham gia ý kiến (được tổng hợp từ Mẫu số 02/BTH). Trong tổng số đối tượng tham gia ý kiến, nêu rõ từng nhóm đối tượng tham gia ý kiến, như: cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, luật sư, luật gia,… còn lại là cử tri.

b) Về đánh giá chung đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
- Nêu được dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) phù hợp hoặc không phù hợp với những quan điểm, đường lối, chính sách nào của Đảng.

- Nêu được dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) phù hợp hoặc không phù hợp với những nội dung nào của Hiến pháp, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Nêu những vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn đặt ra trong quá trình tổng kết việc thi hành Bộ luật Hình sự và hướng giải quyết đối với những vấn đề đó.

- Đánh giá về tính dự báo và ổn định lâu dài của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

c) Ý kiến cụ thể về nội dung của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
- Những sửa đổi, bổ sung, đưa ra khỏi của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) thuộc phần chung 
Sắp xếp bố cục ý kiến góp ý theo thứ tự: phần, chương, mục, điều, khoản, điểm kết hợp với những nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung, đưa ra khỏi dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (ý kiến cụ thể về nội dung cần sửa đổi, bổ sung, đưa ra khỏi và đề xuất phương án, lý do của việc sửa đổi, bổ sung, đưa ra khỏi).

- Những sửa đổi, bổ sung, đưa ra khỏi của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) thuộc phần các tội phạm cụ thể 
Sắp xếp bố cục ý kiến góp ý theo thứ tự: phần, chương, mục, điều, khoản, điểm kết hợp với những nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (ý kiến cụ thể về nội dung cần sửa đổi, bổ sung, đưa ra khỏi và đề xuất phương án, lý do của việc sửa đổi, bổ sung, đưa ra khỏi).

- Những sửa đổi, bổ sung của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) về bố cục và kết cấu, vị trí của các chương, mục, điều, khoản, điểm  
Sắp xếp bố cục ý kiến góp ý theo thứ tự: chương, mục, điều, khoản, điểm kết hợp với những nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung về bố cục và kết cấu, vị trí của các chương, mục, điều, khoản, điểm  (ý kiến cụ thể về nội dung cần sửa đổi, bổ sung và đề xuất phương án, lý do của việc sửa đổi, bổ sung).

- Những sửa đổi, bổ sung của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) về ngôn ngữ và kỹ thuật xây dựng của các quy định về dự thảo Bộ luật 

Sắp xếp bố cục ý kiến góp ý theo thứ tự: phần, chương, mục, điều, khoản, điểm kết hợp với những nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung về ngôn ngữ và kỹ thuật xây dựng của các quy định của dự thảo Bộ luật (ý kiến cụ thể về nội dung cần sửa đổi, bổ sung và đề xuất phương án, lý do của việc sửa đổi, bổ sung).

d) Về tham gia góp ý về những vấn đề trọng tâm được xác định tại Phụ lục I của Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1076 của Thủ tướng Chính phủ

Sắp xếp bố cục lần lượt các vấn đề trọng tâm (từ 01 đến 08 vấn đề) theo Đề cương của Chính phủ và nêu rõ:

- Số lượng người cụ thể nhất trí đối với phương án hoặc loại ý kiến trong mỗi vấn đề trọng tâm (nêu rõ lý do nếu có)

- Số lượng người cụ thể không nhất trí đối với phương án hoặc loại ý kiến trong mỗi vấn đề trọng tâm (nêu rõ lý do nếu có).

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn về cách thức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến và báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan phản ảnh kịp thời về Sở Tư pháp (đ/c: Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL – Số 19 đường An Vũ, phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) để tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết./.
	Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp; 

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN và đoàn thể tỉnh;

- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;

- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh; 

- TT. HĐND và UBND huyện, thành phố; 
- Cơ quan, tổ chức có liên quan;
- Giám đốc, PGĐ STP;
- Thành viên Tổ Chuyên viên; 

- Lưu: VT, XDKTVB.
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